BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 4
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
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	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



PHẦN 1: LỊCH SỬ (5 ĐIỂM)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Kinh đô nước Âu Lạc ở đâu?
A. Bạch Hạc                                   B. Phú Thọ
C. Ninh Bình                                  D. Cổ Loa – Đông Anh (Hà Nội)
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Quân giặc sang đánh nước ta trong trận Bạch Đằng năm 938 là?
A. Quân Thanh                             B. Quân Nam Hán
C. Quân Mông - Nguyên                D. Quân Tống
Câu 3. (1 điểm) Hãy nối các mốc thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng ở bảng sau:
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	968

	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	938
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	1076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.



Câu 4.(1điểm) Nêu ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất?
	
	
	
	
	
Câu 5. (1 điểm) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?    
	
	
	
	
	
PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 ĐIỂM(
Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn là:
A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
Câu 7. (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S.
A. Đà Lạt khí hậu quanh năm mát mẻ, có rất nhiều hoa quả và rau xanh. 
B. Đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng lớn nhất nước ta do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
Câu 8. (1 điểm)  Đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?  
	
	
	
	
	
Câu 9. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Mùa mưa ở Tây Nguyên diễn ra trong khoảng thời gian:  
A. Tháng 11 và tháng 12            
B. Từ tháng 1 đến tháng 4           
C. Từ tháng 5 đến tháng 10
Câu 10. (1 điểm)  Huyện đảo Cát Hải nơi em đang sinh sống thuộc tỉnh (thành phố) nào? Tỉnh (thành phố) đó có những hoạt động sản xuất chủ yếu nào?
	
	
	
	
	

[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ 4 CUỐI KÌ 1 NH 2022-2023

Mỗi câu 1 điểm
        Câu 1: D                                   Câu 2: C
Câu 3 
	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	968

	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	938
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	1076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.



Câu 4 : Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.  
Câu 5:  Đây là vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, dân cư không bị khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi.
PHẦN ĐỊA LÍ:  ( 5 điểm)
Câu 6: 1điểm. B
Câu 7: 1,0 điểmA. Đ , B. S.
Câu 8: 1,0 điểm : Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, đỉnh là Việt Trì, đáy là đường bờ biển. Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta , bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, ven sông có đê để ngăn lũ.   
Câu 9: (1đ) C. Từ tháng 5 đến tháng 10
Câu 10: ( 1 điểm)  
- Huyện đảo Cát Hải nơi em đang sinh sống thuộc  thành phố Hải Phòng 
- Thành phố Hải Phòng có những hoạt động sản xuất chủ yếu là:
+ Công nghiệp: đóng tàu, chế biến thực phẩm, dệt may,…
+ Vận tải biển
+ Dịch vụ du lịch
+ Nông nghiệp: trồng lúa, rau màu, chăn nuôi,…





